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	BCH ĐOÀN TỈNH HÀ TĨNH

***

Số:   215 - QĐ/TĐTN-PT
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 11 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và sử dụng 

“Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh” 
-------------------

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN HÀ TĨNH
- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 255-QĐ/TĐTN-PT ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động “Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh”; 

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động Thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp hiện nay; xét đề nghị của Ban Phong trào Tỉnh đoàn,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý và sử dụng “Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh” sửa đổi bổ sung năm 2021.
Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay thế Quy chế Quản lý và sử dụng “Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh” ban hành kèm theo Quyết định  số 255- QĐ/TĐTN-PT, ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
Điều 3. Ban Phong trào, Phòng Tài vụ Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- Lưu.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

(Đã ký)
Lê Thành Đông


	BCH ĐOÀN TỈNH HÀ TĨNH

***


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Tĩnh, ngày      tháng 10 năm 2021


QUY CHẾ

Quản lý và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 215  - QĐ/TĐTN-PT ngày  02/11/2021                   
của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh)

CHƯƠNG I: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, cơ quan chủ quản 

1. Tên gọi: Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh 

2. Địa chỉ: Số 98, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

3. Quỹ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sáng lập và tổ chức hoạt động.

Điều 2. Mục tiêu hoạt động

Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Quỹ) hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ nguồn lực, vốn vay ưu đãi, các giải pháp hữu hiệu cho quá trình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế thanh niên; hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, ứng dụng CNTT, KHKT vào sản xuất kinh doanh…  
Điều 3. Nguồn kinh phí xây dựng Quỹ
1. Nguồn vốn của Quỹ được tạo ra trên cơ sở vận động tài trợ, đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế,… của thanh niên. 
2. Sát nhập nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên do Tổng công ty bia rượu và nước giải khát Sài gòn tài trợ cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vào Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động Quỹ:

1. Quỹ thành lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

2. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự vận động tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.

Điều 5. Sử dụng Quỹ

Quỹ được sử dụng vào các nội dung Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được quy định cụ thể tại Chương II quy chế này và chi cho các hoạt động quản lý Quỹ, bao gồm: 

- Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả quá trình hoạt động của Quỹ.

- Công tác quản lý và điều hành Quỹ trên cơ sở áp dụng các quy định về quản lý chi tiêu tài chính hiện hành.

- Văn phòng phẩm, in ấn tài liệu phục vụ quá trình hoạt động của Quỹ, công tác phí, đi lại phục vụ hướng dẫn xây dựng, thẩm định dự án.
- Công tác khen thưởng thành tích xây dựng Quỹ.

- Tiết kiệm đối với khoản tiền nhàn rỗi của Quỹ (không bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước cấp, nếu có); tiền lãi thu được dùng để quay vòng vốn và làm phí quản lý Quỹ. 
CHƯƠNG  II:

TIẾP CẬN NGUỒN HỖ TRỢ VÀ VỐN VAY KHỞI NGHIỆP
Điều 6. Hỗ trợ mô hình thanh niên khởi nghiệp 
1. Đối tượng: Đoàn viên thanh niên khởi nghiệp xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thành lập HTX, THT với các ngành nghề phù hợp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, có sức lan tỏa, góp phần giải quyết việc làm và có khả năng nhân rộng trong thanh niên. 

2. Mức hỗ trợ: Tùy tình hình thực tế và các đối tượng khác nhau, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ quyết định mức hỗ trợ phù hợp. Đối với hỗ trợ do các tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu tài trợ theo địa chỉ, mức cấp hỗ trợ thực hiện theo sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với nhà tài trợ.

Điều 7. Hỗ trợ vốn vay lãi suất ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp
1. Đối tượng

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các mô hình kinh tế do đoàn viên, hội viên thanh niên làm chủ.
- Thanh niên đã vay vốn từ các nguồn khác, nhưng cần thêm nguồn lực để phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

- Thanh niên có ý tưởng tốt trong khởi nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thành lập doanh nghiệp, HTX, THT… nhưng thiếu vốn, cần vốn để thực hiện. 

- Các đối tượng đặc biệt khác do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định.

2. Hình thức cho vay

Có 2 hình thức cho vay: 

- Cho vay bằng hình thức tín chấp: Đối với dự án từ 50 triệu đồng trở xuống.

- Cho vay bằng hình thức thế chấp: Đối với dự án trên 50 triệu đồng.

3. Điều kiện vay vốn

- Đối tượng được vay vốn là thanh niên trong độ tuổi từ 18 - 35 (trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định nhưng không được quá 40 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh, có đủ năng lực hành vi.

- Các doanh nghiệp, HTX, THT, hộ kinh doanh được thành lập và hoạt động hợp pháp;

- Phải có ý tưởng, phương án SXKD khả thi, tạo được việc làm ổn định cho người lao động, có đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; 

- Có tài sản cầm cố, thế chấp đảm bảo đối với khoản vay trên 50 triệu đồng. 

4. Quy trình, thủ tục vay vốn

- Bước 1. Cá nhân, tập thể có nhu cầu vay vốn lập Dự án, ý tưởng sản xuất kinh doanh, làm đơn Đề nghị vay vốn gửi Ban Thường vụ Đoàn xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú xem xét; Ban Thường vụ Đoàn xã, phường, thị trấn trình UBND cùng cấp ký xác nhận có dự án triển khai trên địa bàn (theo mẫu được ban hành). Đối với dự án vay vốn trên 50 triệu đồng thì phải có tài sản thế chấp kèm theo hồ sơ vay vốn.

- Bước 2. Sau khi có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Đoàn cấp xã lập Tờ trình (kèm theo hồ sơ) đề xuất lên Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện (Đoàn cấp trên quản lý trực tiếp) để Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện kiểm tra, khảo sát. Nếu đảm bảo các điều kiện, Ban Thường vụ đoàn cấp huyện lập Tờ trình (kèm theo hồ sơ) gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét quyết định. 

Hồ sơ trình BTV Tỉnh đoàn bao gồm:

+ Đơn xin vay vốn của chủ dự án có xác nhận của lãnh đạo đơn vị hoặc Chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án. 

+ Dự án, ý tưởng sản xuất kinh doanh (Có tính khả thi cao);

+ Tờ trình của Đoàn cấp xã;

+ Bản cam kết bảo lãnh đối với dự án xin vay vốn từ 50 triệu đồng trở xuống bao gồm (Cam kết chỉ đạo dự án sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định, trả lãi và gốc đúng quy định hợp đồng, trường hợp dự án không hiệu quả Đoàn cấp huyện chịu trách nhiệm trả gốc, lãi cho Tỉnh đoàn...)
+ Tài sản thế chấp đối với các dự án trên 50 triệu đồng.

- Bước 3. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành thẩm định, xét duyệt và ra quyết định giải ngân nếu dự án đảm bảo yêu cầu quy định (trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ).

- Bước 4. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành ký hợp đồng và giải ngân cho các dự án được vay vốn (trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định duyệt cho vay).
5. Mức vốn cho vay: tối đa cho mỗi dự án không quá 200 triệu đồng.
6. Thời hạn cho vay: được xác định căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời gian hoạt động của dự án cũng như thỏa thuận hợp đồng ký kết nhưng tối thiểu là 12 tháng, tối đa không quá 60 tháng và có thể gia hạn thêm nhưng tối đa không quá ½ thời gian cho vay lần đầu. Mỗi dự án chỉ cho phép gia hạn vay 01 lần duy nhất. 
7. Lãi suất cho vay

Vốn cho vay áp dụng mức lãi suất 3%/năm tức (0.25%/tháng), đồng thời tùy theo từng thời điểm hoặc từng dự án, từng đối tượng cụ thể, mức lãi suất sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét, quyết định (lãi suất cụ thể có trong hợp đồng và quyết định vay vốn); tiền lãi được bổ sung Quỹ để quay vòng vốn và làm phí quản lý Quỹ. 

8. Thu hồi vốn

- Các đối tượng vay vốn có thể trả vốn, lãi hàng tháng hoặc trả lãi theo chu kỳ 03 tháng/lần và toàn bộ nguồn vốn tại thời điểm kết thúc dự án qua Thường trực Ban Quản lý quỹ là Ban Phong trào Tỉnh đoàn, địa chỉ: số 98 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn cho vay của dự án; có trách nhiệm đôn đốc thu hồi gốc, lãi của người vay đồng thời thực hiện đầy đủ các nội dung như trong cam kết bảo lãnh. Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động của dự án gửi về Tỉnh đoàn. 
9. Xử lý rủi ro
Khi đến hạn mà người vay không thanh toán nợ sẽ tiến hành thực hiện các nội dung sau:

- Giao Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện đôn đốc, thu hồi gốc, lãi của người vay và phải có trách nhiệm trả nợ thay đối với dự án vay tín chấp như trong cam kết bảo lãnh với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
- Trường hợp chưa trả được vì lý do điều kiện khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, rủi ro,… thì tiến hành làm thủ tục xin gia hạn nợ. Thời gian làm thủ tục trước khi đến hạn ít nhất 10 ngày theo thỏa thuận hợp đồng.

- Trường hợp người vay không thực hiện nghĩa vụ của người đi vay sau nhiều lần nhắc nhở trong điều kiện có khả năng trả nợ, thì tiến hành thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG III: QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý và điều hành Quỹ

1. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có các quyền hạn, trách nhiệm như sau:

- Xây dựng, ban hành phương hướng hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp.

- Kêu gọi, vận động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các thanh niên thành đạt sau khi nhận được nguồn hỗ trợ của Quỹ… Tiếp nhận các nguồn ủng hộ hợp pháp khác để bổ sung vào Quỹ.
- Lập kế hoạch, chiến lược khuyến khích đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học phục vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

- Xem xét và chuẩn y các kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động và sử dụng Quỹ, thẩm tra báo cáo quyết toán Quỹ.

- Phê duyệt đối tượng, mức hỗ trợ theo đề nghị của Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

- Quyết định duyệt vay và hỗ trợ cho các đối tượng.
- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả vận động nguồn lực, tình hình, hiệu quả hoạt động của Quỹ cho các nhà tài trợ.

- Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có tài khoản riêng và được sử dụng con dấu của BCH Tỉnh đoàn.   
2. Ban Phong trào Tỉnh đoàn:

Ban Phong trào Tỉnh đoàn là Ban thường trực phối hợp với phòng Tài vụ tham mưu, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ và có các trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về các hoạt động của nguồn Quỹ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả cao nhất.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong quản lý và điều hành Quỹ, các nhiệm vụ liên quan đến Quỹ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao.

- Chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn và tài sản của Quỹ theo đúng quy chế này và các quy định pháp luật của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm chính trong thẩm định, xét duyệt hồ sơ; lập danh sách cho vay và hỗ trợ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định phê duyệt.

- Định kỳ hàng quý (3 tháng) báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

3. Phòng Tài vụ Tỉnh đoàn

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Phong trào Tỉnh đoàn trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý, điều hành sử dụng Quỹ; thực hiện công tác kế toán, thống kê của Quỹ.

- Căn cứ vào các quy định, chính sách tài chính của Nhà nước xây dựng các định mức chi nội bộ, đảm bảo tiết kiệm, đúng pháp luật và đáp ứng được hoạt động của Quỹ theo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch huy động và sử dụng Quỹ, thẩm tra báo cáo quyết toán Quỹ.

- Định kỳ hàng quý (3 tháng) báo cáo về tình hình số dư của Quỹ, tiền vốn hiện có và tiền lãi thu về cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
- Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể quỹ hoặc trường hợp phụ trách kế toán của quỹ chuyển công việc khác thì người phụ trách kế toán phải hoàn thành việc quyết toán trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể quỹ hoặc nhận việc khác và vẫn phải chịu trách nhiệm về các số liệu, báo cáo kế toán trong giai đoạn phụ trách cho đến khi bàn giao xong công việc cho cán bộ khác. 

4. Công tác kế toán - tài chính

- Công tác kế toán - thống kê của Quỹ phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về kế toán, thống kê; mở sổ sách kế toán ghi chép, theo dõi đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh.

- Mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp tài trợ, danh sách những đối tượng được tài trợ và vay vốn của Quỹ.

- Chấp hành các chế độ, quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán hiện hành.

- Lập và gửi đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo tài chính và quyết toán thu, chi hàng năm của Quỹ cho cơ quan quản lý tài chính cấp trên.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chế độ chính sách tài chính theo quy định.

Điều 9. Xử lý vi phạm:

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều lệ Đoàn và pháp luật hiện hành.
CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Giao cho Ban Phong trào Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực quản lý và điều hành Quỹ; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ. Định kỳ tổng hợp, báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các tổ chức liên quan./.
BCH ĐOÀN TỈNH HÀ TĨNH
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